
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 225693533 Huỳnh Văn Báu 02/01/2000 Khánh Hoà Nam 18CXD 21TANC6

2 911600080 Thái Bảo Lê Băng 19/09/2001 Đồng Tháp Nữ 19CTT1 21TANC6

3 087300000009 Trần Lâm Mỹ Duyên 27/06/2000 Đồng Tháp Nữ 18CSMB 21TANC6

4 97050006 Nguyễn Trọng Hải 03/09/1990 Hà Nam Nam 21TANC6 21TANC6

5 911600046 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT 21TANC6

6 911600079 Nguyễn Thanh Hiền 24/06/2001 Bình Thuận Nữ 19CTT1 21TANC6

7 97130004 Trương Thị Hoa 27/07/1980 Bắc Ninh Nữ D119S1A 21TANC6

8 342050764 Trương Văn Hòa 24/10/2021 Đồng Tháp Nam 18CXD 21TANC6

9 321545694 Huỳnh Thị Thanh Huyền 20/05/1997 Bến Tre Nữ 17CMN1 21TANC6

10 911100169 Nguyễn Thị Hường 02/06/1991 Nam Định Nữ  19CSMB 21TANC6

11 352539227 Lê Chí Khang 15/12/2000 An Giang Nam 18CXD 21TANC6

12 93110002 Võ Thị Mai Linh 15/07/1994 Bình Thuận Nữ
D19SMT

DV1 21TANC6

13 912800065 Nguyễn Thị Linh 24/09/2000 Thanh Hoá Nữ 19CQT 21TANC6

14 912800025 Trần Thị Hoàng Linh 01/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CQT 21TANC6

15 221492247 Phạm Minh Luân 20/11/2000 Phú Yên Nam 18CXD 21TANC6

16 341941811 Đỗ Thị Mai 04/05/2000 Hà Nam Nữ 18CTH 21TANC6

17 912800067 Nguyễn Thị Diễm Mi 28/02/2000 Đồng Nai Nữ 19CQT 21TANC6

18 911600200 Nguyễn Ngọc Minh 09/03/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT2 21TANC6

19 352456766 Trần Lê Minh 16/03/1999 An giang Nam 18CXD 21TANC6

20 301701953 Lê Thị Hằng My 16/02/2000 Long An Nữ 18CSMB 21TANC6

21 911600070 Vũ Vi Na 16/01/2001 Bình Thuận Nữ 19CTT2 21TANC6

22 911600102 Nguyễn Thị Bé Năm 30/07/2000 Ninh Thuận Nữ 19CTT2 21TANC6

23 261516474 Phạm Thị Thanh Ngân 25/01/2000 Bình Thuận Nữ 18CTH 21TANC6

24 911600176 Huỳnh Thị Thu Ngân 27/09/2001 Long An Nữ 19CTT2 21TANC6

25 911600007 Trần Thị Hồ Ngân 18/03/1998 Long An Nữ 19CTT1 21TANC6

26 911100013 Nguyễn Hồng Ngoan 09/03/2001 Long An Nữ 19CSMA 21TANC6

27 93010019 Lê Thị Ngọc 12/12/1988 Bình Dương Nữ
D19DS-
TDV1 21TANC6

Ngày kiểm tra: 19/03/2022 Thời gian kiểm tra: 8h00 - 9h30

Họ và tên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO (NGHE, ĐỌC, VIẾT)
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28 301725034 Đặng Thị Thanh Nguyên 23/09/2000 Long An Nữ 18CSMB 21TANC6

29 911600106 Huỳnh Như Nguyên 29/04/1999 Quảng Ngãi Nam 19CTT2 21TANC6

30 911600100 Mai Thị Thu Nguyên 23/04/2001 Bình Thuận Nữ 19CTT2 21TANC6

31 911600096 Huỳnh Ngọc Thanh Nhân 20/08/2001 Đồng Nai Nữ 19CTT2 21TANC6

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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